
CC KT Thi TB CC KT Thi TB CC KT Thi TB

1 2126261320 Lê Thu Trang 14/08/1991 D21KDN 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 TBK ĐC điểm HP3

2 2126231214 Tạ Thị Như Anh 12/09/1991 D21QTC 7.0 6.0 7.0 6.8 6.8 TBK ĐC điểm HP3

3 2121126391 Phan Nguyễn Minh Trung 10/06/1997 K21CMUTPM2 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 6.0 7.0 7.1 6.7 TBK ĐC điểm thi HP1

4 2121114127 Nguyễn Trương Lâm Viên 24/01/1997 K21CMUTPM4 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 7.0 7.0 7.3 7.0 8.0 7.0 7.2 7.4 K ĐC điểm chuyên cần HP3

5 2120717460 Phan Thị Nhung 01/02/1996 K21DLK 10 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.1 K ĐC điểm kiểm tra HP3

6 2121154249 Đinh Văn Trí 04/02/1996 K21EĐT 8.0 6.0 8.0 7.6 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 4.0 7.0 Ko đạt Điểm kiểm tra HP3 dưới năm 

7 2121154314 Phạm Văn Quang 16/07/1997 K21ETS 8.0 4.0 7.0 8.0 5.0 7.0 6.9 7.0 7.0 8.0 7.5 Ko đạt Điểm kiểm tra HP1 dưới năm 

8 2120715764 Trần Thị Thục Nữ 08/10/1997 K21PSU-DLH 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 7.0 6.0 6.8 7.0 7.0 6.0 6.5 6.8 TBK ĐC điểm HP3

9 2120217488 Lê Kim Phúc 05/03/1996 K21PSUDLK 1 7.0 6.0 6.0 6.3 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 7.0 6.0 6.8 6.7 TBK ĐC điểm HP2

10 2120713691 Lưu Thị Hoàng Trang 25/07/1997 K21PSUDLK 1 8.0 7.0 7.0 7.3 7.0 6.0 7.0 6.8 8.0 6.0 7.0 7.1 7.1 K ĐC điểm HP2

11 2121713747 Nguyễn Hữu Gia Thịnh 16/06/1997 K21PSUDLK 1 8.0 7.0 7.0 7.3 7.0 6.0 6.0 6.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.0 K ĐC điểm HP2

12 2120713589 Phan Thị Thùy Ly 01/01/1995 K21PSUDLK 1 8.0 7.0 5.0 6.3 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 6.0 7.0 7.1 6.8 TBK ĐC điểm HP2

13 2120713740 Võ Trúc Quỳnh 23/12/1997 K21PSUDLK 1 8.0 8.0 7.0 7.5 7.0 6.0 7.0 6.8 8.0 8.0 6.0 7.0 7.1 K ĐC điểm HP2

14 2120715904 Xa Nguyên Thảo Trinh 05/09/1997 K21PSUDLK 7 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 7.0 6.0 6.8 6.7 TBK ĐC điểm thi HP3

15 2120213429 Trần Vân Anh 06/10/1997 K21QTH 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 6.0 6.8 7.0 8.0 8.0 7.7 7.5 K ĐC điểm chuyên cần HP3

16 2120218677 Trần Thị Thu Hiền 19/10/1997 K21QTH4 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 8.0 7.0 7.5 7.5 K ĐC điểm thi HP3

17 2121524717 Trương Thanh Huy 20/05/1997 K21YDH 1 8.0 6.0 7.0 7.1 7.0 6.0 6.0 6.3 8.0 8.0 7.0 7.5 7.0 K ĐC điểm kiểm tra HP1

18 2120524479 Võ Nhất Linh 25/04/1997 K21YDH 2 8.0 7.0 7.0 7.3 7.0 7.0 5.0 6.0 8.0 8.0 7.0 7.5 6.9 TBK ĐC điểm kiểm tra HP1

19 2020523240 Vũ Thị Thúy An 16/04/1996 K21YDH 2 7.0 7.0 5.0 6.0 7.0 6.0 6.0 6.3 8.0 8.0 7.0 7.5 6.6 TBK ĐC điểm kiểm tra HP2

20 2027522023 Nguyễn Thị Thu Hà 04/10/1984 T20YDH1A 7.0 7.0 9.0 8.0 ĐC chuyên cần,kiểm tra HP3
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ĐÍNH CHÍNH ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN MÔN GDQP-AN




